
 TRƯỜNG MẦM NON HỢP TIẾN B 

 

                                                 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG TUỔI 

NĂM HỌC 2024-2025 

 

THỨ 

LỚP 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Lớp D1 

 

HĐ Nhận biết HĐ Tạo hình HĐ Văn học HĐ Âm nhạc HĐ Vận động 

 

Lớp D2 

 

HĐ Văn học HĐ Vận động HĐ Nhận biết HĐ Tạo hình HĐ Âm nhạc 

 

Lớp D3 

 

HĐ Âm nhạc HĐ Nhận biết HĐ Vận động HĐ Văn học HĐ Tạo hình 

 



                                                THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO 3-4 TUỔI 

NĂM HỌC 2024-2025 

 

          THỨ 

LỚP 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Lớp C1 

 

Tuần 1+3 HĐ Khám phá HĐ Vận động HĐ Văn học HĐ Toán HĐ Tạo hình 

Tuần 2+4 HĐ Khám phá HĐ Âm nhạc HĐ Văn học HĐ Toán HĐ Tạo hình 

 

Lớp C2 

 

Tuần 1+3 HĐ Vận động HĐ Toán HĐ Khám phá HĐ Tạo hình HĐ Văn học 

Tuần 2+4 HĐ Âm nhạc HĐ Toán HĐ Khám phá HĐ Tạo hình HĐ Văn học 

 

Lớp C3 

 

Tuần 1+3 HĐ Toán HĐ Khám phá HĐ Tạo hình HĐ Văn học HĐ Vận động 

Tuần 2+4 HĐ Toán HĐ Khám phá HĐ Tạo hình HĐ Văn học HĐ Âm nhạc 



                                                                                       THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO 4-5 TUỔI 

NĂM HỌC 2024-2025 

 

          THỨ 

LỚP 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Lớp B1 

 

Tuần 1+3 HĐ Vận động HĐ Khám phá HĐ Văn học HĐ Tạo hình HĐ Toán 

Tuần 2+4 HĐ Âm nhạc HĐ Khám phá HĐ Văn học HĐ Tạo hình HĐ Toán 

 

Lớp B2 

 

Tuần 1+3 HĐ Tạo hình HĐ Vận động HĐ Khám phá HĐ Toán HĐ Văn học 

Tuần 2+4 HĐ Tạo hình HĐ Âm nhạc HĐ Khám phá HĐ Toán HĐ Văn học 

 

Lớp B3 

 

Tuần 1+3 HĐ Khám phá HĐ Tạo hình HĐ Toán HĐ Văn học HĐ Vận động 

Tuần 2+4 HĐ Khám phá HĐ Tạo hình HĐ Toán HĐ Văn học HĐ Âm nhạc 



                                                                                        THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO 5-6 TUỔI  

NĂM HỌC 2024-2025 

          THỨ 

LỚP 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Lớp A1 

 

Tuần 1+3 HĐ Vận động HĐ Khám phá LQ Văn học HĐ Tạo hình HĐ Toán 

Tuần 2+4 HĐ Âm nhạc HĐ Khám phá LQ Chữ viết  HĐ Tạo hình HĐ Toán 

 

Lớp A2 

 

Tuần 1+3 HĐ Khám phá HĐ Vận động HĐ Toán LQ Văn học HĐ Tạo hình 

Tuần 2+4 HĐ Khám phá HĐ Âm nhạc HĐ Toán LQ Chữ viết  HĐ Tạo hình 

 

Lớp A3 

 

Tuần 1+3 HĐ Toán LQ Văn học HĐ Tạo hình HĐ Khám phá HĐ Vận động 

Tuần 2+4 HĐ Toán LQ Chữ viết  HĐ Tạo hình HĐ Khám phá HĐ Âm nhạc 

       

 

NGƯỜI LẬP 

 

Trịnh Bích Phượng 
 



 


